
 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5 điểm) 

          HS trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án đúng 

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của nhà 

Nguyễn với các quốc gia láng giềng? 

   A. Thần phục và triều cống Chân Lạp. 

   B. Đối đầu với Xiêm. 

   C. Buộc Lào, Chân Lạp thần phục. 

   D. “Bang giao triều cống” với nhà Thanh. 

Câu 2. Nhóm đất nào dưới đây chiếm tỉ trọng lớn nhất ở nước ta? 

 A. Đất mùn núi 

cao. 
 B. Đất phù sa.  C. Đất feralit.  D. Đất mặn, phèn. 

Câu 3. Khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên ở nước ta là vườn quốc gia nào sau đây? 

 A. Ba Bể.  B. Cúc Phương.  C. Ba Vì.  D. Bạch Mã. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây là biểu hiện của sự suy giảm về số lượng cá thể và loài sinh 

vật ở Việt Nam? 

   A. Xuất hiện nhiều loài mới do lai tạo. 

   B. Nhiều hệ sinh thái rừng bị phá hủy. 

   C. Phạm vi phân bố loài tăng nhanh. 

   D. Nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. 

Câu 5. Hệ sinh thái nào sau đây thuộc hệ sinh thái tự nhiên dưới nước? 

 A. Rừng nhiệt đới gió mùa.  B. Rừng mưa nhiệt đới. 

 C. Rừng ngập mặn, cỏ biển.  D. Trảng cỏ, cây bụi. 

Câu 6. Phát minh nào dưới đây đã tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của ô tô, máy bay 

và thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ? 

 A. Pin Mặt Trời.  B. Động cơ đốt trong. 

 C. Máy hơi nước.  D. Năng lượng nguyên tử. 

Câu 7. Biểu hiện của sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở nước ta là 

   A. nhiệt độ trung bình qua các năm xu hướng tăng. 

   B. nhiều kỉ lục về nhiệt độ, mưa diễn ra quanh năm. 

   C. các đợt mưa phùn xảy ra ngày càng nhiều hơn. 

   D. số cơn bão mạnh có xu hướng tăng, thất thường. 

Câu 8. Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở vùng nào dưới đây? 

 A. Vùng trung du.  B. Vùng miền núi cao. 

 C. Vùng ven biển  D. Vùng đồng bằng. 

Câu 9. Nguyên nhân tự nhiên nào dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam? 

   A. Hoạt động đánh bắt thủy sản quá mức. 

   B. Biến đổi khí hậu với các hệ quả: bão, lũ, hạn hán,... 

   C. Tình trạng đốt rừng làm nương rẫy. 

   D. Hoạt động khai thác lâm sản của con người. 

UBND QUẬN LONG BIÊN     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 
 

 

             NĂM HỌC 2024 - 2025             

       MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 
                Ngày thi:13/03/2025 

                  Thời gian: 60 phút 

LSĐL811 



 

Câu 10. Vị vua nào của nhà Nguyễn đã cho khắc những vùng biển, cửa biển quan trọng 

của Việt Nam lên Cửu Đỉnh? 

 A. Thành Thái.  B. Minh Mệnh.  C. Duy Tân.  D. Gia Long. 

Câu 11. Cuộc đấu tranh chống Pháp tiêu biểu của nhân dân Campuchia trong những năm 

1866 - 1867 là 

 A. khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.  B. khởi nghĩa của Pu-côm-bô. 

 C. khởi nghĩa của A-cha-xoa.  D. khởi nghĩa của Si-vô-tha. 

Câu 12. Dưới thời vua Gia Long, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh 

nào? 

 A. Bình Định.  B. Quảng Ngãi.  C. Thừa Thiên Huế.  D. Khánh Hòa. 

Câu 13. Biến đổi khí hậu có tác động như thế nào đối với thủy văn của Việt Nam? 

   A. Tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan (mưa lớn, bão, rét đậm,…). 

   B. Nhiệt độ trung bình năm có xu thế tăng trên phạm vi cả nước. 

   C. Các yếu tố: nhiệt độ, lượng mưa có sự biến động trên cả nước. 

   D. Gia tăng sự chênh lệch lưu lượng nước giữa mùa lũ và mùa cạn. 

Câu 14. Trong các thế kỉ XVIII - XIX, ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng đã 

được xây dựng tương đối hoàn thiện, với những đại diện xuất sắc là 

 A. A. Xmit và D. Ri-các-đô.  B. L. Phoi-ơ-bách và G. Hê-ghen. 

 C. C. Mác và Ph.Ăng-ghen  D. C.H. Xanh-xi-mông và S. Phu-ri-ê. 

Câu 15. Để giảm nhẹ biến đổi khí hậu, chúng ta cần 

   A. sử dụng tiết kiệm năng lượng. 

   B. thay đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng. 

   C. rèn luyện các kĩ năng ứng phó với thiên tai. 

   D. nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. 

Câu 16. Biến đổi khí hậu không gây nên tác động nào sau đây đối với khí hậu Việt Nam? 

   A. Tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. 

   B. Biến đổi về nhiệt độ. 

   C. Lưu lượng nước sông bị biến động. 

   D. Biến đổi về lượng mưa. 

Câu 17. Vào giữa thế kỉ XIX, tình hình Trung Quốc và Việt Nam có điểm gì tương đồng? 

   A. Trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây. 

   B. Bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược. 

   C. Chế độ phong kiến phát triển đến đỉnh cao. 

   D. Trở thành thuộc địa của đế quốc Nhật Bản. 

Câu 18. Cuộc Duy tân Minh trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản, diễn ra 

dưới hình thức 

   A. chiến tranh giải phóng dân tộc. 

   B. nội chiến và chiến tranh giải phóng. 

   C. nội chiến cách mạng. 

   D. cải cách, canh tân đất nước. 

Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ 

vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là do: mâu thuẫn giữa 

   A. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản. 

   B. giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. 



 

   C. nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh. 

   D. giai cấp tư sản Ấn Độ với thực dân Anh. 

Câu 20. Kết quả lớn nhất của Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc là 

   A. thành lập chính quyền cách mạng, chia ruộng đất  cho dân cày. 

   B. lật đổ triều đình Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc. 

   C. thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. 

   D. giải phóng Trung Quốc khỏi ách thống trị của các nước đế quốc. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng 

hoặc sai.  

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đâ : 
“                                                                                    

                                                                   .” 

(SG  Lịch sử và địa lí 8, Bộ  ết nối tri thức, tr. 6 ) 

a) Năm 1802, được sự ủng hộ của địa chủ Gia Định, Nguyễn  nh đã đánh bại triều Tây 

Sơn, lập ra nhà Nguyễn, đặt kinh đô ở Phú  uân. 

b) Năm 1814, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ để bảo vệ quyền uy của nhà 

vua và củng cố trật tự phong kiến.  

c) Dưới thời vua Minh Mạng, bộ máy quản lí nhà nước từ Trung ương xuống địa phương 

càng được hoàn thiện.  

d) Nhà Nguyễn thực hiện chính sách mềm d o với các nước  u – M , khước từ quan hệ 

và giao thương với nhà Thanh.  

Câu 2:  Đọc đoạn thông tin sau đâ : 

    Tài nguyên đất của nước ta hiện nay đang bị suy giảm, hiện tượng này diễn ra ở cả đồng 

bằng và trung du miền núi, biểu hiện là sụt lở, xói mòn đất, phèn hóa, mặn hóa và ô nhiễm 

đất...tài nguyên đất suy giảm đã ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất nông nghiệp 

và đời sống con người. Nên cải tạo và bảo vệ tài nguyên đất là vấn đề quan trọng đối với 

nhiều địa phương 

a) Biện pháp chủ yếu nhằm cải tao đất ở đồng bằng là tăng cường bón phân hóa học và 

đẩy mạnh khai hoang .  

b) Hiện tượng phèn hóa, mặn hóa và ô nhiễm đất chủ yếu ở miền núi .   

c) Ngành chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất khi tài nguyên đất bị suy giảm là Công nghiệp.  

d) Để bảo vệ đất ở đồi núi cần đẩy mạnh trồng rừng.  

 

Phần III. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1  1   điểm : Trình bày nội dung chính và kết quả của cuộc  Duy Tân Minh Trị? 

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản để lại những bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam 

trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay? 

Câu 2  1   điểm : Trình bày tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu nước ta? Hãy 

nêu một số hành động cụ thể em có thể làm để ứng phó với biến đổi khí hậu? 

 

 

……………………..Hết…………………… 

 


